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TRƯỞNG BAN KTNS HĐND TỈNH
Nguyễn Thị Thúy Nga




ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(kèm theo Văn bản số     /HĐND ngày    tháng 8 năm 2026 
của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách)

A. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo điều hành
Công tác ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các Nghị định, văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể:
1.1. Ban hành các Văn bản theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 296/2026/NĐ-CP
a) Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập theo điểm b, khoản 5 Điều 23 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;
b) Ban hành quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp điểm c, khoản 5 Điều 23 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;
c) Các văn bản khác (nếu có).
1.2. Ban hành các chính sách, văn bản theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 198/2025/QH15 và Nghị định số 20/2026/NĐ-CP
a) Quy định và công bố công khai thông tin trên cổng thông tin, trang tin điện tử về nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư và diện tích đất đã đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê lại;
b) Ban hành quy định hỗ trợ giá thuê lại đất tại các khu công nghiệp theo các cơ chế đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP;
c) Ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP;
d) Các văn bản khác (nếu có).
1.3. Ban hành đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn (theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và các Văn bản có liên quan)
a) Kết quả ban hành đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; quy định và hướng dẫn chi tiết các tiêu chí; đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương;
b) Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14.
1.4. Ban hành các văn bản khác để chỉ đạo điều hành
a) Đôn đốc, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trong phạm vi địa phương;
b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh; công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập; công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh;
c) Phân bổ nhân lực, kinh phí và nguồn lực khác cho cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và điều kiện vị trí địa lý trên địa bàn để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
d) Xây dựng, triển khai kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hộ kinh doanh;
đ) Quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;
e) Kết nối, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;
f) Phát triển doanh nghiệp có vốn nhà nước; doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt;
g) Các văn bản khác (nếu có).
(kèm bảng tổng hợp danh mục các văn bản ban hành tại mục 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4 theo mẫu Phụ lục 01)
2. Tổng quan về kết quả phát triển doanh nghiệp
Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp giai đoạn từ ngày 01/01/2024 - 30/7/2026: số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại, tạm ngừng, giải thể;
Lũy kế đến nay: số doanh nghiệp còn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, loại hình, quy mô, vốn đăng ký và lĩnh vực hoạt động chính;
Đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và giải quyết việc làm.
[bookmark: _Hlk236427321]3. Kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm và trung hạn từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư công; tham mưu đề xuất bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Cụ thể:
[bookmark: dieu_8][bookmark: _Hlk236659536][bookmark: _Hlk236428220]- Việc thành lập, ủy thác Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ lãi suất theo Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Điều 26, Điều 27 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 9 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk236659545][bookmark: dieu_10]- Hỗ trợ thuế, kế toán theo Điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, Điều 19 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; hỗ trợ thuế, phí, lệ phí theo Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk236659555]- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất theo Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và  vừa số 04/2017/QH14; Điều 7, Điều 8 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
[bookmark: dieu_12]- Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
[bookmark: dieu_13][bookmark: _Hlk236659582]- Hỗ trợ mở rộng thị trường theo Điều 13 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
[bookmark: dieu_14][bookmark: _Hlk236659595]- Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý theo Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Điều 12, Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Mục 1, Mục II Chương II Nghị định 55/2019/NĐ-CP;
[bookmark: _Hlk236659605]- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực theo Điều 15 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 13 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk236659624]- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Mục 1 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP;
[bookmark: dieu_22][bookmark: _Hlk236659658]- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; (Điều 22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 15 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT; Mục 1 Chương II Thông tư 52/2023/TT-BTC;
[bookmark: khoan_4_18]- Kết quả giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Chương III Nghị định 38/2018/NĐ-CP;
[bookmark: dieu_19][bookmark: _Hlk236659681]- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo Điều 19 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Mục 3 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP;
[bookmark: dieu_11][bookmark: tvpllink_gecaupywbj_1]- Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
- Các chính sách hỗ trợ khác (nếu có).
4. Đánh giá mức độ hài lòng và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; chỉ số cải cách hành chính liên quan đến doanh nghiệp;
Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công, thủ tục hành chính công, môi trường đầu tư, giải pháp cải thiện dịch vụ công và hiệu quả vận hành bộ máy.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN
Báo cáo chi tiết các nội dung theo Mục I của đề cương này.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

B. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp
- Tình hình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn và quá hạn tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Kết quả tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh.
- Theo dõi, tổng hợp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


C. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC SỞ, NGÀNH
C.1. SỞ TÀI CHÍNH
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác đăng ký, thành lập doanh nghiệp giai đoạn 2024-2026
- Kết quả đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2024–2026, gồm: cấp mới; thay đổi nội dung đăng ký; tạm ngừng hoạt động; hoạt động trở lại; chuyển đổi loại hình; giải thể; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh…
Lũy kế đến nay: số doanh nghiệp còn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phân theo thành phần kinh tế, loại hình, quy mô, vốn đăng ký và lĩnh vực hoạt động chính.
(kèm theo phụ lục số liệu liên quan đến nội dung báo cáo do đơn vị cung cấp)
2. Công tác quản lý nhà nước, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển doanh nghiệp 
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo Điều 21 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, như:
+ Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; theo dõi, kiểm tra cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh; công tác báo cáo về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
+ Nhiệm vụ khác (nếu có).
- Tình hình thực hiện liên thông thủ tục đăng ký doanh nghiệp - khai báo thuế - lao động - bảo hiểm xã hội.
- Tổng hợp tình hình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Công tác quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.
- Giải pháp phát triển doanh nghiệp có vốn nhà nước; doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt.
- Việc hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp; chính sách tài chính về sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp và quản lý, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ cho chủ đầu tư hạ tầng (nếu có).
3. Tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
3.1. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương
Đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với doanh nghiệp trên các lĩnh vực (theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).
- Hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ chi phí các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh.
- Các chính sách hỗ trợ khác (nếu có).
3.2. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh
- Công tác tham mưu của ngành cho tỉnh về phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026; đánh giá quy trình, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, việc tiếp cận, hấp thụ các chính sách của các doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk236665613]  - Đánh giá việc bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương phục vụ các chương trình, đề án, các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tình hình hoạt động, cấp vốn, quản lý và bảo toàn vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã …
- Công tác phối hợp, tổng hợp kết quả thực hiện chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.
4. Công tác hậu kiểm và xử lý vi phạm hành chính
Tình hình kiểm tra, hậu kiểm sau đăng ký doanh nghiệp; phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi kê khai khống vốn điều lệ, kê khai giả mạo, không trung thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
(kèm bảng tổng hợp danh mục các văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện các nội dung 1,2,3,4 theo mẫu Phụ lục 01).
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN
Báo cáo chi tiết các nội dung theo Mục I của đề cương này
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

C.2. SỞ TƯ PHÁP

1. Thống kê các chính sách phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hiện đang có hiệu lực
2. Đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 18/2026/NĐ-CP; số 121/2025/NĐ-CP của Chính phủ
- Tình hình triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
- Tình hình phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật và việc hỗ trợ kinh phí dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Các nội dung hỗ trợ khác (nếu có).
3. Tư vấn pháp lý miễn phí theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 (cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh).
4. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
5. Kiến nghị, đề xuất


C.3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Kết quả phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Công tác phối hợp rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 - Kết quả triển khai các cơ chế hỗ trợ giá thuê đất, hỗ trợ thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp.
- Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển bền vững theo các mô hình kinh tế tuần hoàn.
- Kết quả thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
- Các nội dung khác (nếu có).
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất 


C.4. SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Kết quả phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Kết quả hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến theo Điều 23, 24, 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
[bookmark: khoan_4_7]- Công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; việc bố trí quỹ đất và các chính sách ưu đãi giá thuê đất/mặt bằng tại cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tình hình rà soát, xác định diện tích đất đối với từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng để dành cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


C.5. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Kết quả phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Kết quả hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
- Kết quả hỗ trợ thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (nội dung, phụ lục báo cáo theo mẫu kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Kết quả hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15.
- Các nội dung hỗ trợ khác (nếu có).
- Việc tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm về tình hình hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật về Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Tình hình tiếp nhận thông báo thành lập, tăng/giảm vốn, gia hạn hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


C.6. SỞ XÂY DỰNG

1. Kết quả phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Kết quả triển khai quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
- Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng công trình cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp.
- Việc kiểm tra, hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu vực sản xuất tập trung phục vụ phát triển doanh nghiệp.
- Các nội dung khác (nếu có).
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


C.7. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Kết quả phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Số lượng, quy mô, cơ cấu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, dịch vụ du lịch, văn hóa, thể thao thành lập mới và đang hoạt động giai đoạn 2024-2026.
- Kết quả triển khai các chương trình kích cầu du lịch, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Các nội dung khác (nếu có).
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất

C.8. SỞ NỘI VỤ

1. Kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (trên lĩnh vực do ngành phụ trách)
- Báo cáo việc tiếp nhận, kết nối và chia sẻ dữ liệu số về lao động từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về lao động tại các doanh nghiệp theo khoản 3, Điều 81 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.
- Công tác hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực theo Điều 15, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 13 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
- Tình hình tham mưu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất



D. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO THUẾ TỈNH 

1. Tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp từ 01/01/2024 - 30/7/2026; tình hình nợ thuế, xử lý nợ thuế
2. Kết quả thực hiện chính sách ưu đãi thuế, phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Kết quả hỗ trợ thuế, phí, lệ phí theo Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15;
- Kết quả thực hiện miễn lệ phí môn bài 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
- Tình hình miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3. Hỗ trợ tư vấn thủ tục thuế và kế toán
Công tác hướng dẫn, tư vấn về thủ tục thuế và chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
4. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
5. Kiến nghị, đề xuất
(đối với mục 1, 2 báo cáo kèm theo các phụ lục theo quy định của ngành)


E. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO THỐNG KÊ TỈNH 

1. Chỉ tiêu thống kê phát triển doanh nghiệp
- Tổng hợp số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới, giải thể, tạm ngừng kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp, theo quy mô và theo ngành kinh tế.
2. Đánh giá quy mô, chất lượng phát triển
- Quy mô vốn điều lệ bình quân/doanh nghiệp; số lao động bình quân/doanh nghiệp; doanh thu, lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp.
3. Đóng góp kinh tế
Tỷ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế tư nhân) vào giá trị tăng thêm (GRDP), thu ngân sách và giải quyết việc làm cho địa phương.
(Báo cáo kèm theo các phụ lục theo quy định của ngành Thống kê)
4. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
5. Kiến nghị, đề xuất


[bookmark: _Hlk236641524]F. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO THANH TRA TỈNH

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 (do ngành chủ trì)
- Báo cáo công tác rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm không quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp theo quy định, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.
- Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến doanh nghiệp; kết quả phát hiện và xử lý vi phạm.
- Kết quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của doanh nghiệp đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị đề xuất

G. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

1. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp giai đoạn 2024-2026
1.1. Kết quả triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp:
- Kết quả tiếp nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp cấp mới, thay đổi (mã số doanh nghiệp, tổng số lao động dự kiến, ngành nghề, phương thức đóng bảo hiểm xã hội) từ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh qua Hệ thống thông tin quốc gia; 
- Việc sử dụng mã số doanh nghiệp làm mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội;
- Việc thực hiện quy định không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội.
- Việc thực hiện giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
1.2. Kết quả thực hiện:
- Tổng số doanh nghiệp và lao động trong khu vực doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 01/01/2024 - 30/7/2026; Tỷ lệ lao động khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
- Việc đối chiếu dữ liệu lao động giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, Cục Thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh để phát hiện doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia hoặc đóng không đủ số lao động; 
- Tình hình nợ, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; kết quả thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


H. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC 8

1. Báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo các ngành kinh tế lũy kế từ trước đến nay (tách riêng cho giai đoạn 2024 đến nay)
Đánh giá tình hình sản xuất của doanh nghiệp qua các khoản vay, tỷ lệ nợ xấu bảo lãnh; khó khăn về tài sản thế chấp, quy trình thẩm định; đề xuất nâng cao năng lực tài chính phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
(Báo cáo kèm theo mẫu Phụ lục 01, 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.)
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất


I. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH

1. Cơ cấu tổ chức, vận hành bộ máy Quỹ
2. Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP
- Việc ban hành các Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng, Quy chế quản lý tài chính và huy động vốn, Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ, Quy chế xử lý rủi ro và các văn bản quản lý nội bộ khác; việc ủy thác cho Quỹ tài chính địa phương tổ chức quản lý điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.
- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh; tổng số vốn bảo lãnh; dư nợ bảo lãnh.
- Tỷ lệ nợ xấu bảo lãnh; khó khăn về tài sản thế chấp, quy trình thẩm định; đề xuất nâng cao năng lực tài chính phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Việc sử dụng vốn nhàn rỗi (nếu có).
(Báo cáo kèm theo phụ lục chi tiết đến tên từng doanh nghiệp được cấp bảo lãnh, ghi chú những đơn vị nợ xấu)
3. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
4. Kiến nghị, đề xuất


K. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

1. Kết quả hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh trên địa bàn xã (phường) giai đoạn 2024-2026
- Kết quả thực hiện tiếp nhận, cấp mới, thay đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn. Lũy kế đến nay: số hộ kinh doanh còn hoạt động theo đăng ký; cơ cấu theo ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, loại hình, quy mô, vốn đăng ký và lĩnh vực hoạt động chính. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và giải quyết việc làm. 
- Việc liên thông, kết nối và chia sẻ thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh quy mô lớn chuyển đổi thành doanh nghiệp.
- Tình hình theo dõi, kiểm tra hoạt động hộ kinh doanh sau đăng ký; xử lý các trường hợp ngừng hoạt động, kinh doanh không đăng ký.
- Việc bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất




L. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DÀNH CHO HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

1. Kết quả tiếp nhận thông tin của Hiệp hội doanh nghiệp về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn
- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn 2024-2026.
- Phản ánh của doanh nghiệp về công tác quản lý nhà nước; đánh giá khách quan của cộng đồng doanh nghiệp về việc thực thi các chính sách pháp luật về phát triển doanh nghiệp của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá thực chất việc doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, mặt bằng, công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ pháp lý, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, các chính sách khác (nếu có).
(Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp đã đảm bảo phù hợp chưa, cần bổ sung những chính sách gì trong giai đoạn tiếp theo? Việc thực hiện các thủ tục để giải ngân các chính sách hỗ trợ tại các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có thuận lợi, khó khăn như thế nào? Thủ tục vướng ở đâu? Giai đoạn nào? Kiến nghị chỉnh sửa nội dung gì? Các vấn đề khác có liên quan…).
- Khảo sát, nắm bắt, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công , thủ tục hành chính công, môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp giúp cải thiện dịch vụ công và hiệu quả vận hành bộ máy.
2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng, tiếp cận thị trường...
- Khó khăn trong hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
- Các khó khăn, vướng mắc khác (nếu có)
3. Kiến nghị, đề xuất


M. PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ KHU/CỤM CÔNG NGHIỆP; CƠ SỞ ƯƠM TẠO, KHU LÀM VIỆC CHUNG

	
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở: …………………………………………..…………...……….
- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………...…………
- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ………………………………….…………
- Số điện thoại: ………………….. Fax: …………………………………
- Người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email): ………………………..
2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
- Tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất/mặt bằng hiện có; tỷ lệ lấp đầy, số lượng doanh nghiệp đang thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh (nếu là đơn vị đầu tư khu/cụm công nghiệp).
- Tình hình ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ lãi suất; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất (chính sách giảm giá thuê đất, hỗ trợ giá thuê mặt bằng); hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…
- Thuận lợi, khó khăn: ……………………………………………………..
3. Kiến nghị
…………………………………………..…………………………………
…………………………………………..…………………………………




